
1 

 

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, 

DỰ THẢO VĂN BẢN 

(Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS, Phụ lục II Thông tư 03/2022/TT-BTP) 

 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về điều chỉnh chủ thể thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

đã được quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh 

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý 

nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. CĂN CỨ 

PHÁP LÝ 

(Nêu rõ điều, 

khoản, điểm và 

tên văn bản quy 

định) 

 

Điểm c khoản 3 Điều 8,  Điều 28, 29 và khoản 3, 4 Điều 32 Nghị 

định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về 

hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

Điểm b khoản 6 Điều 3, điểm a khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 12 và 

khoản 1 Điều 13 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 

2024 của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số 

lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh 

giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không 

đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu) 

1. Tên thủ tục hành chính 

Có được quy 

định rõ ràng, 

cụ thể và phù 

hợp không? 

Có      Không □ 

Sau khi HĐNDTP ban hành Nghị quyết, tên thủ tục hành chính khi công 

bố thủ tục hành chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 5 Nghị định 84/2024/NĐ-CP sẽ là “cấp, điều chỉnh Giấy phép lập 

cơ sở bán lẻ theo khoản điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 84/2024/NĐ-
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CP” để phân biệt với thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

đối với các trường hợp còn lại quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-

CP, không thay đổi chủ thể thực hiện thủ tục hành chính 

 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được 

quy định rõ 

ràng và cụ 

thể về 

các bước thực 

hiện không? 

Có      Không □ 

Sau khi HĐNDTP ban hành Nghị quyết, công bố thủ tục hành chính đối 

với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 

84/2024/NĐ-CP sẽ quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện trên cơ 

sở bỏ bước liên quan đến lấy ý kiến Bộ Công Thương được quy định tại 

Điều 28, 29 và khoản 3, 4 Điều 32 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP. 

b) Có được 

quy định, 

phân định rõ 

trách nhiệm 

và nội dung 

công việc của 

cơ quan nhà 

nước và cá 

nhân, tổ chức 

khi thực hiện 

không? 

Có      Không □ 

 Khi công bố thủ tục hành chính sau khi HĐNDTP ban hành Nghị quyết, 

chủ thể thực hiện thủ tục hành chính đối với các trường hợp quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 84/2024/NĐ-CP là Sở Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh 

c) Có áp 

dụng cơ chế 

liên thông 

không? 

Có □     Không  

Thủ tục hành chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 5 Nghị định 84/2024/NĐ-CP chỉ có 01 chủ thể thực hiện thủ tục 

hành chính là Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 

(Chỉ liên thông khi gửi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, theo quy định tại 

khoản 2 Điều 41 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)  

d) Có quy 

định việc 

kiểm tra, 

đánh giá, xác 

minh thực tế 

của cơ quan 

nhà nước 

không? 

Có □     Không  

- Các biện pháp có thể thay thế: Có □     Không  

 

3. Cách thức 

thực hiện 
 Không đánh giá, do không sửa đổi 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ 
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a) Tên thành 

phần hồ sơ  

 

 Không đánh giá, do không sửa đổi 

 

c) Các giấy 

tờ, tài liệu để 

chứng minh 

việc đáp ứng 

yêu cầu, điều 

kiện thực 

hiện thủ tục 

hành chính có 

được quy 

định rõ ràng, 

cụ thể ở 

thành phần 

hồ sơ của thủ 

tục hành 

chính không? 

Không đánh giá, do không sửa đổi 

d) Số lượng 

bộ hồ sơ: 01 

bộ 

Giảm số lượng hồ sơ từ 02 bộ còn 01 bộ do điều chỉnh chủ thể thực hiện 

thủ tục hành chính từ Sở Công Thương TP.HCM và Bộ Công Thương 

thành Sở Công Thương TPHCM 

 

5. Thời hạn giải quyết 

a) Có được 

quy định rõ 

ràng, cụ thể 

và phù hợp 

không? 

- Có      Không □ 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: sau khi HĐNDTP ban 

hành Nghị quyết, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đối với các 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 84/2024/NĐ-

CP là: 

  + Thời hạn giải quyết các thủ tục (nhóm 1): cấp Giấy phép lập cơ sở bán 

lẻ (bao gồm cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ 

nhất và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) được lập 

trong trung tâm thương mại và có diện tích dưới 500 m2; cấp Giấy phép 

lập cơ sở bán lẻ thứ nhất (không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu 

thị mini) có diện tích dưới 500 m2 đặt ngoài trung tâm thương mại; cấp 

điều chỉnh tăng diện tích đến dưới 500 m2 đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất 

(không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) đặt ngoài trung 

tâm thương mại: 10 ngày làm việc (giảm ít nhất 10 ngày làm việc so với 

thủ tục tương ứng quy định tại Nghị định 09/2028/NĐ-CP) 

  + Thời hạn giải quyết các tục tục (nhóm 2): cấp Giấy phép lập cơ 

sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất (không thuộc loại hình cửa hàng 

tiện lợi, siêu thị mini) có diện tích dưới 100 m2, không nằm trong trung 

tâm thương mại và đã được Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của Thành 
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phố thống nhất chấp thuận cấp phép; cấp điều chỉnh tăng diện tích đến 

dưới 500 m2 đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất (không thuộc loại hình cửa 

hàng tiện lợi, siêu thị mini) đặt ngoài trung tâm thương mại: 15 ngày làm 

việc và 30 ngày (giảm ít nhất 13 ngày làm việc so với thủ tục tương ứng 

quy định tại Nghị định 09/2028/NĐ-CP) 

- Lý do quy định: việc điều chỉnh chủ thể, không lấy ý kiến Bộ Công 

Thương khi thực hiện cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với 

các trường hợp trên sẽ dẫn đến thay đổi (giảm) thời gian thực hiện, cụ 

thể: nhóm 1 giảm 10 ngày làm việc, nhóm 2 giảm 13 ngày làm việc.  

b) Trong 

trường hợp 

một thủ tục 

hành chính 

do nhiều cơ 

quan có thẩm 

quyền giải 

quyết, đã quy 

định rõ ràng, 

đầy đủ thời 

hạn giải 

quyết của 

từng cơ quan 

và thời hạn 

chuyển giao 

hồ sơ giữa 

các cơ quan? 

Không đánh giá, do không sửa đổi 

6. Đối tượng thực hiện: Không đánh giá, do không sửa đổi 

7. Cơ quan giải quyết: Không đánh giá, do không sửa đổi 

8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có): Không đánh giá, do không sửa đổi 

9. Mẫu đơn, tờ khai: Không đánh giá, do không sửa đổi 

10. Yêu cầu, điều kiện: Không đánh giá, do không sửa đổi 

11. Kết quả thực hiện: Không đánh giá, do không sửa đổi 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Mai Thái Hiền Thảo 

Điện thoại cố định: 38239570; Di động: 0328729305 

E-mail: mththao.sct@tphcm.gov.vn 

 


